
DANH SÁCH 
Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại mỗi Khu vực

bỏ phiếu thuộc Đơn vị bầu cử số 1 (gồm các thôn: Kon Cheo; Đăk Tô 2; Đăk Tô 3; Đăk Tô 4; Đăk Tô 7), xã Đăk Tô, tỉnh
Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số:  25/QĐ-UBND ngày     30 /01/2026 của UBND xã Đăk Tô)
-------------------------

Stt Tổ bầu cử

I Tổ bầu cử số 1 tại Khu vực bỏ phiếu số 1 (Thôn Kon Cheo)
1 Ông Tạ Văn Khương, Bí thư Chi bộ thôn Kon Cheo, Tổ trưởng
2 Bà Mai Trần Thanh Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, Thư ký
3 Bà Vũ Thị Phi Vân, Công chức Văn phòng Đảng ủy xã, Uỷ viên
4 Ông Nguyễn Đình Tuấn, nhân viên, Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích, Uỷ viên
5 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Uỷ viên
6 Ông Lê Thuận Chiến, Giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên
7 Ông Nguyễn Quang Minh, Giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên
8 Ông Lê Thanh Hương, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Kon Cheo, Uỷ viên
9 Ông A Kông, Già làng, đại diện cử tri thôn Kon Cheo, Uỷ viên
10 Bà Y Nàng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Kon Cheo, Uỷ viên
11 Ông A Ngiu, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn, đại diện cử tri thôn Kon Cheo, Uỷ viên
12 Ông A Khie, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Kon Cheo, Uỷ viên
13 Ông Ngô Văn Tú, Phó trưởng thôn, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Kon Cheo, Uỷ viên
14 Ông A Hùng, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Kon Cheo, Uỷ viên
15 Ông A Nhin, đại diện cử tri thôn Kon Cheo, Uỷ viên
II Tổ bầu cử số 2 tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (Thôn Đăk Tô 2)
1 Ông Phạm Tấn Lực, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Đăk Tô 2, Tổ trưởng
2 Bà Lương Quang Tân, Nhân viên, Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích, Thư ký
3 Bà Lâm Thị Kim Bông, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị xã, Uỷ viên
4 Ông Lê Thanh Tịnh, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên
5 Bà Vũ Thúy Điệp, Giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên
6 Bà Phạm Thị Mai Liên, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên
7 Ông Hà Văn Hải, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
8 Bà Vi Thị Thoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
9 Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
10 Ông A Lê Khanh, Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Ủy viên
11 Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
12 Bà Y Liên, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
13 Ông A Định, Thôn đội trưởng, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
14 Ông Nguyễn Đức Phúc, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
15 Ông A Thị, đại diện cử tri thôn thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
16 Ông Trần Quốc Tuấn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 2, Uỷ viên
III Tổ bầu cử số 3 tại Khu vực bỏ phiếu số 3 (Thôn Đăk Tô 3)
1 Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Tô 3, Tổ trưởng
2 Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Thư ký
3 Bà Phạm Thị Xuân, Nhân viên, Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích, Ủy viên
4 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã, Uỷ viên
5 Ông Lại Hợp Lưu, viên chức, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Uỷ viên
6 Bà Bùi Thị Nga, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Uỷ viên
7 Bà Lê Thị Hường, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Uỷ viên
8 Bà Đoàn Phương Thảo, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên
9 Ông Nguyễn Đình Thương, Giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên
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10 Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Uỷ viên
11 Ông Trần Xuân Lâm, Phó Trưởng thôn thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 3, Uỷ viên
12 Ông Nguyễn Đăng Luận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 3, Uỷ viên
13 Bà Đinh Thị Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 3, Uỷ viên
14 Ông Lâm Thanh Thịnh, Tổ trưởng tổ an ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 3, Uỷ viên
15 Ông Hoàng Văn Tuấn, Tổ phó Tổ an ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 3, Uỷ viên
16 Ông A Hoàng Nam, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 3, Uỷ viên
IV Tổ bầu cử số 4 tại Khu vực bỏ phiếu số 4 (Thôn Đăk Tô 4)
1 Ông Nguyễn Duy Sinh, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Tô 4, Tổ trưởng
2 Bà Huỳnh Thị Cẩm Trang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Thư ký
3 Bà Lưu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Ủy viên
4 Ông Huỳnh Hữu Hiệp, Nhân viên, Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích, Uỷ viên
5 Ông Đinh Xuân Lâm, viên chức, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Uỷ viên
6 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên
7 Ông Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên
8 Ông Bùi Xuân Giới, Thôn trưởng, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 4, Uỷ viên
9 Ông Phạm Minh Lập, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 4, Uỷ viên
10 Bà Y Trường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 4, Uỷ viên
11 Ông Lê Văn Nghiêm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 4, Uỷ viên
12 Ông Trần Nhân Trung, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 4, Uỷ viên
13 Ông Lê Trung Việt, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 4, Uỷ viên
14 Ông Phạm Minh Luật, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Đăk Tô 4, Uỷ viên
15 Ông Nguyễn Thành Trọng, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 4, Uỷ viên
IV Tổ bầu cử số 5 tại Khu vực bỏ phiếu số 5 (Thôn Đăk Tô 7)
1 Ông Phan Ngọc Nhất, Bí thư chi bộ, Thôn trưởng thôn Đăk Tô 7, Tổ trưởng
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Công chức, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Thư ký
3 Ông Dương Đức Cường, Đảng uỷ viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích, Ủy viên
4 Ông Phan Thanh Cường, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
5 Bà Y Hồng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
6 Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
7 Bà Nguyễn Việt Thắng, Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên
8 Bà Đặng Thị Thuý Hoa, Giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên
9 Ông Phạm Minh Tấn, Giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên
10 Ông Lê Phước Vinh, Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
11 Ông A Ngọc Hưng, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
12 Bà Bùi Thị Huyền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
13 Ông Nguyễn Quốc Bảo, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
14 Ông Lương Văn Thới, Tổ phó Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
15 Ông Lê Tiến Đạt, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên
16 Ông Nguyễn Văn Kiên, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 7, Uỷ viên

Stt Tổ bầu cử
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DANH SÁCH 
Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại mỗi Khu

vực bỏ phiếu thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (gồm các thôn: Đăk Tô 5; Đăk Tô 6; Đăk Tô 8; Đăk Tô 9), xã Đăk Tô, tỉnh
Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số:     25 /QĐ-UBND ngày    30  /01/2026 của UBND xã Đăk Tô)
-------------------------

Stt Tổ bầu cử

I Tổ bầu cử số 6 tại Khu vực bỏ phiếu số 6 (Thôn Đăk Tô 5)
1 Ông Phạm Xuân Lam, Thôn trưởng thôn Đăk Tô 5, Tổ trưởng

2 Bà Bùi Thị Hồng Huyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích, Thư ký

3 Ông Nguyễn Văn Lương, Đảng uỷ viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã, Ủy viên

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên

5 Bà Bùi Thị Kiều Tiên, giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên

6 Bà Lương Thị Minh Liên, giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên

7 Bà Phan Thị Ngọc Lan, giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên

8 Bà Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

9 Bà U Thị Minh Phương, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

10 Ông Nguyễn Bá Binh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 5, Uỷ viên
11 Ông Trương Công Linh, Phó Trưởng thôn, Tổ phó Tổ An ninh, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 5, Uỷ viên
12 Ông Hà Văn Hiền, Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 5, Uỷ viên

13 Bà Hồ Thị Yến Linh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 5, Uỷ viên

14 Ông A Nét, Tổ trưởng Tổ dân cư, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 5, Uỷ viên

15 Ông Mai Dương, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 5, Uỷ viên

16 Ông A Việt,  đại diện cử tri thôn Đăk Tô 5, Uỷ viên

II Tổ bầu cử số 7 tại Khu vực bỏ phiếu số 7 (Thôn Đăk Tô 6)

1 Ông Lê Văn Nay, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Đăk Tô 6, Tổ trưởng

2 Ông Lý Hoàng Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, Thư ký

3 Bà Mai Thị Liên, Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội, Uỷ viên

4 Bà Tô Thị Thu, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên

5 Ông Bùi Đăng Nguyên, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Uỷ viên

6 Bà Tô Hà Trinh, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Uỷ viên

7 Bà Lê Đặng Thuỳ Trang, giáo viên,  Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên

8 Ông Huỳnh Cao Phong, Phó Bí thư Chi bộ, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 6, Uỷ viên

9 Bà Phan Thị Thu, Chi uỷ viên Chi bộ, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 6, Uỷ viên

10 Bà Mai Thị Thanh Tâm, Chi uỷ viên Chi bộ, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 6, Uỷ viên

11 Bà Phạm Thị Toan, Đảng viên Chi bộ, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 6, Uỷ viên

12 Ông Trần Đức Trung, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 6, Uỷ viên

13 Ông Nguyễn Đức Vi, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 6, Uỷ viên

14 Ông Lê Quang Đô, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Đăk Tô 6 Uỷ viên

15 Ông A Di Khang, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 6, Uỷ viên

III Tổ bầu cử số 8 tại Khu vực bỏ phiếu số 8 (Thôn Đăk Tô 8)

1 Ông Nguyễn Văn Sâm, Thôn trưởng thôn Đăk Tô 8, Tổ trưởng

2 Bà Phạm Thị Bích Hương, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Nguyễn Du, Thư ký
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3 Ông Hà Văn Xuyên, Công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ủy viên

4 Bà Lê Thị Thanh Thương, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên

5 Bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên

6 Bà Trần Thị Hiền, giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh, Uỷ viên

7 Bà Trần Thị Khánh Dương, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

8 Ông Nguyễn Hồng Phương, Trưởng Ban CTMT thôn, Tổ phó Tổ an ninh , đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

9 Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Bí thư Chi bộ, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

10 Bà Nguyễn Thị Nga, Đảng viên Chi bộ, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

11 Ông Đoàn Công Huân, Đảng viên Chi bộ, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

12 Bà Hoàng Thị Mùi, Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

13 Bà Tô Thị Mận, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

14 Ông Nguyễn Quang Minh, Tổ trưởng tổ an ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

15 Ông Phạm Thế Ngọc, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

16 Ông Đoàn Vũ Linh, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 8, Uỷ viên

IV Tổ bầu cử số 9 tại Khu vực bỏ phiếu số 9 (Thôn Đăk Tô 9)

1 Ông Phan Hữu Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Tô 9, Tổ trưởng

2 Ông Trần Minh Thế, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, Thư ký

3 Ông A Xsơng, Công chức Phòng Kinh tế, Ủy viên

4 Bà Phạm Thị Vy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Ủy viên

5 Bà Nguyễn Thị Lê, Công chức Ban Xây dựng Đảng, Uỷ viên

6 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên

7 Bà Nguyễn Thị Sáu, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Uỷ viên

8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên

9 Bà Vũ Thị Hằng, giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, Uỷ viên
10 Ông Nguyễn Hồng Trung, Thôn trưởng, Tổ phó Tổ An ninh , đại diện cử tri thôn Đăk Tô 9, Uỷ viên
11 Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 9, Uỷ viên

12 Bà Trương Thị Tần, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 9, Uỷ viên

13 Ông Đặng Quốc Mính, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 9, Uỷ viên

14 Ông Lâm Minh Sơn, Thôn đội trưởng, Tổ trưởng Tổ an ninh, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 9, Uỷ viên

15 Ông Đoàn Tấn Hải Âu, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 9, Uỷ viên

16 Ông Đặng Tuấn Vũ, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 9, Uỷ viên

Stt Tổ bầu cử
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DANH SÁCH 
Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại mỗi Khu vực bỏ

phiếu thuộc Đơn vị bầu cử số 3 (gồm các thôn: Đăk Tô 10; Diên Bình 1; Diên Bình 2; Diên Bình 3), xã Đăk Tô, tỉnh Quảng
Ngãi

(Kèm theo Quyết định số:   25 /QĐ-UBND ngày    30  /01/2026 của UBND xã Đăk Tô)
-------------------------

Stt Tổ bầu cử

I Tổ bầu cử số 10 tại Khu vực bỏ phiếu số 10 (Thôn Đăk Tô 10)

1 Ông Huỳnh Bá Tánh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đăk Tô 10, Tổ Trưởng
2 Ông Hồ Tăng Quảng, Kế toán Đảng uỷ xã, Thư ký
3 Bà Ngô Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ủy viên
4 Bà Bùi Thị Thanh, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên
5 Bà Dương Thị Châu Loan, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên
6 Ông Ung Nho Tuyên, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên
7 Bà Trương Thị Thủy, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên
8 Bà Lê Thị Thu, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên
9 Bà Cao Thị Lanh, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 10, Uỷ viên

10 Ông Lê Minh Anh, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 10, Uỷ viên

11
Ông Nguyễn Ngọc Hậu, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô
10, Uỷ viên

12 Ông Trần Vũ Từ Thiện, Bí thư Chi đoàn thôn, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 10, Ủy viên
13 Ông Đoàn Phan Chung, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 10, Uỷ viên
14 Ông Phạm Thanh An, đại diện cử tri thôn Đăk Tô 10, Uỷ viên

II Tổ bầu cử số 11 tại Khu vực bỏ phiếu số 11 (Thôn Diên Bình 1)
1 Ông Phạm Hồng Thái, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Diên Bình 1, Tổ trưởng
2 Ông Lê Văn Tuyên, Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công, Thư ký
3 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã, Ủy viên
4 Bà Đinh Thị Hoàng Vy, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên
5 Bà Bùi Thị Quỳnh Lân, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên
6 Bà Trần Thị Thuý Kiều, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên
7 Bà Bùi Thị Minh, giáo viên Trường Tiêu học Lê Văn Tám, Ủy viên
8 Bà Đinh Thị Lợi, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên
9 Bà Võ Thị Bích Ngọc, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

10
Ông Nguyễn Bảo Nam, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 1,
Uỷ viên

11 Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 1, Uỷ viên
12 Ông Nguyễn Công Huy, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 1, Ủy Viên
13 Ông Châu Ngọc Hải, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 1, Ủy Viên
14 Ông Hồ Minh Diêm, đại diện cử tri thôn Diên Bình 1, Uỷ viên
15 Ông Lê Nhật Hưng,  đại diện cử tri thôn Diên Bình 1, Uỷ viên

III Tổ bầu cử số 12 tại Khu vực bỏ phiếu số 12 (Thôn Diên Bình 2)

1 Ông Lê Văn Ngàn, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Diên Bình 2, Tổ trưởng

2 Bà Đinh Thị Thúy Diễm, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Thư ký
3 Bà Nguyễn Thị Nhật Thảo, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên
4 Ông Đinh Văn Hanh, Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội, Uỷ viên
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5 Bà Y Lang, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Ủy viên
6 Bà Tống Thị Ngọc Thúy Vân, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên
7 Bà Đặng Thị Nguyệt, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên
8 Ông Lê Hồng Tuyền, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 2, Uỷ viên
9 Ông Lê Văn Vinh, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 2, Uỷ viên

10 Ông Mai Văn Tỉnh, Bí thư Chi đoàn thôn, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 2, Uỷ viên
11 Bà Lê Thị Mến, Chi ủy viên Chi bộ thôn, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 2, Ủy viên
12 Ông Trần Minh Định, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 2, Ủy viên
13 Ông Phan Lê Anh Tuấn, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Diên Bình 2, Ủy viên
14 Ông Phạm Quốc Thành Danh, đại diện cử tri thôn Diên Bình 2, Ủy viên

IV Tổ bầu cử số 13 tại Khu vực bỏ phiếu số 13 (Thôn Diên Bình 3)
1 Ông Huỳnh Văn Trọng, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Diên Bình 3, Tổ trưởng
2 Ông A Thăm, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Thư ký
3 Bà Lê Thị Như Hòa, Công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ủy viên
4 Bà Y Mùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Ủy viên
5 Bà Nguyễn Thị Thêm, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên
6 Bà Trần Kim Dung, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên
7 Bà Thiều Thị Oanh, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên
8 Bà Đoàn Thị Hương, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên
9 Ông Phạm Hồng Hùng, Chi ủy viên Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 3, Ủy Viên

10 Bà Bùi Thị Mận, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 3, Uỷ viên
11 Ông Đinh Công Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 3, Uỷ viên
12 Bà Trịnh Thị Phúc, Chi hội trưởng, Chi hội phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 3, Ủy viên
13 Ông Nguyễn Hợp Đoàn, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 3, Ủy viên
14 Ông Nguyễn Kim Dũng, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 3, Ủy viên
15 Ông Đoàn Thanh Tuyền, đại diện cử tri thôn Diên Bình 3, Ủy viên

Stt Tổ bầu cử
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DANH SÁCH 
Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại mỗi Khu vực
bỏ phiếu thuộc Đơn vị bầu cử số 4 (gồm các thôn: Diên Bình 4; Diên Bình 8; Kon Hring; Đăk Kang Pêng), xã Đăk Tô, tỉnh

Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số: 25 /QĐ-UBND ngày   30 /01/2026 của UBND xã Đăk Tô)
-------------------------

Stt Tổ bầu cử

I Tổ bầu cử số 14 tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (Thôn Diên Bình 4)
1 Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Bí thư Chi bộ thôn, Thôn trưởng thôn Diên Bình 4, Tổ trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Thư ký

3 Bà Phan Mỹ Hạnh, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

4 Bà Ngô Thị Út, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

5 Bà Nguyễn Thị Hằng, giáo viên , Trường Tiều học Lê Văn Tám, Uỷ viên

6 Bà Y Hạnh, giáo viên, Trường Tiều học Lê Văn Tám, Uỷ viên

7 Bà Trần Thị Huế, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

8 Bà Nguyễn Thị Chinh, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

9 Bà Hoàng Thị Lý, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

10 Ông Võ Khắc Việt, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 4, Uỷ viên

11 Bà Nguyễn Thị Nhạc, đại diện cử tri thôn Diên Bình 4, Uỷ viên

12 Bà Võ Lâm Thao, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 4, Uỷ viên

13 Ông Trần Văn Lanh, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 4, Uỷ viên

14 Ông Nguyễn Anh Duy, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 4, Uỷ viên

15 Ông Võ Trọng Khoa, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Diên Bình 4, Uỷ viên

16 Ông Võ Thành Đạt, đại diện cử tri thôn Diên Bình 4, Uỷ viên

II Tổ bầu cử số 15 tại Khu vực bỏ phiếu số 15 (Thôn Diên Bình 8)
1 Ông Bùi Thanh Hiền, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Diên Bình 8, Tổ trưởng

2 Bà Lê Thị Kiều Trinh, Công chức Văn phòng Đảng ủy, Thư ký

3 Bà Nguyễn Thị Hương, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

4 Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

5 Bà Lê Thị Dung, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

6 Bà Trần Thị Bích Thảo, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

7 Bà Trương Thị Thanh Tuyền, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

8 Bà Đinh Thị Lan Anh, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên

9 Bà Nguyễn Thị Quế, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên

10 Bà Cao Thị Mỹ Nguyện, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

11 Bà Lê Thanh Trang, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

12 Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 8, Uỷ viên

13 Ông Lê Anh Ngọc, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 8, Uỷ viên

14 Ông Đào Ngọc Sự, Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 8, Uỷ viên

15 Ông Đoàn Mạnh Quốc, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 8, Uỷ viên

16 Ông Đào Văn Sỹ, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Diên Bình 8, Uỷ viên

17 Ông Nguyễn Văn Bình, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Diên Bình 8, Uỷ viên

18 Ông Châu Ngọc Vương, đại diện cử tri thôn Diên Bình 8, Uỷ viên
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III Tổ bầu cử số 16 tại Khu vực bỏ phiếu số 16 (Thôn Kon Hring)
1 Bà Y Hxuân, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Kon Hring, Tổ trưởng

2 Ông Nguyễn Bá Chung, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Thư ký

3 Bà Y Blih, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

4 Bà Lê Thị Nguyệt, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

5 Bà Hồ Thị Thanh Nguyên, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

6 Bà Nguyễn Thị Thương, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên

7 Bà Y Hương, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên

8 Bà Dương Thị Anh, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên

9 Bà Trần Thị Hồng Hà, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên
10 Bà Nguyễn Thị Bình, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên
11 Bà Nguyễn Thị Bích Quyết, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

12 Ông A Quốc Huy, Bí thư Chi đoàn thôn, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Kon Hring, Uỷ viên

13 Ông A Lêng (Lênh), Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Kon Hring, Uỷ viên

14 Ông A Nes, Phó Trưởng thôn, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Kon Hring, Uỷ viên

15 Ông A Hoang, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Kon Hring, Uỷ viên

16 Ông A Trâm, đại diện cử tri thôn Kon Hring, Uỷ viên

IV Tổ bầu cử số 17 tại Khu vực bỏ phiếu số 17 (Thôn Đăk Kang Pêng)
1 Ông A Blut, Thôn trưởng thôn Đăk Kang Pêng, Tổ trưởng

2 Ông A Đia, Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã, Thư ký

3 Bà Phạm Thị Thúy, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên

4 Bà Trần Thị Kiều Diễm, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên

5 Bà Phan Thị Lý, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên

6 Ông Cao Xuân Trường, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Uỷ viên

7 Bà Trần Thị Thanh, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên
8 Bà Lê Thị Thanh Nhàn, giáo viên, Trường Mầm non Diên Bình, Uỷ viên
9 Bà Phạm Thị Phượng, giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, Uỷ viên

10
Ông A Mãi, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Kang
Pêng, Uỷ viên

11 Ông A Ngộ, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Kang Pêng, Uỷ viên

12 Ông A Jih, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Kang Pêng, Uỷ viên

13 Bà Y Gởi, Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Kang Pêng, Uỷ viên

14 Ông A Linh, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Kang Pêng, Uỷ viên

15 Ông A Lương, đại diện cử tri thôn Đăk Kang Pêng, Uỷ viên

16 Ông A Lũy, đại diện cử tri thôn Đăk Kang Pêng, Uỷ viên

Stt Tổ bầu cử
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DANH SÁCH 
Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026
- 2031 tại mỗi Khu vực bỏ phiếu thuộc Đơn vị bầu cử số 5 (gồm các thôn: Đăk Rao Lớn; Đăk Rao

Nhỏ; Đăk Mơ Ham), xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số:  25/QĐ-UBND ngày  30 /01/2026 của UBND xã Đăk Tô)
-------------------------

Stt Tổ bầu cử

I Tổ bầu cử số 18 tại Khu vực bỏ phiếu số 18 (Thôn Đăk Rao Lớn)
1 Ông A Pái, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Rao Lớn, Tổ trưởng
2 Bà Trần Hương Viên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Thư ký
3 Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Ủy viên
4 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy viên
5 Bà Võ Thị Như Ngọc, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên
6 Bà Lê Thị Diệu Linh, giáo viên, Trường Mầm non Sao Mai, Uỷ viên
7 Bà Trần Thị Phương Thúy, giáo viên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Uỷ viên
8 Bà Nguyễn Huỳnh Mai, giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh, Ủy viên
9 Ông A Nin, Thôn trưởng, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Lớn, Ủy viên
10 Ông A Cường, Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri Thôn Đăk Rao Lớn, Ủy viên

11 Ông A Rương, Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri Thôn Đăk Rao Lớn,
Ủy viên

12 Bà Y Thị, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Lớn, Ủy viên

13 Ông A Đường, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Lớn, Ủy viên

14 Ông A Thăng, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Đăk Rao Lớn, Ủy viên
15 Ông A An, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Lớn, Ủy viên

II Tổ bầu cử số 19 tại Khu vực bỏ phiếu số 19 (Thôn Đăk Rao Nhỏ)
1 Ông A Thiết, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đăk Rao Nhỏ, Tổ trưởng
2 Bà Nguyễn Thị Thu Yến, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Pô Kô, Thư ký
3 Ông A Kam, Phó Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Nhỏ, ủy viên
4 Ông A Đằng, Công chức, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy viên
5 Ông A Đâm, Viên chức, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Ủy viên
6 Bà Trần Thị Ngọc Phú, Giáo viên Trường TH-THCS Pô Kô, Ủy viên
7 Bà Lê Ngọc Sương, Giáo viên Trường TH-THCS Pô Kô, Ủy viên
8 Bà Bùi Thị Thanh Thảo, Giáo viên Trường TH-THCS Pô Kô, Ủy viên
9 Bà Hứa Thị Thúy Kiều, Giáo viên Trường TH-THCS Pô Kô, Ủy viên
10 Bà Ngân Thị Hoa, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên
11 Ông A Diêm, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Nhỏ, Ủy viên
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12 Ông A Duyệt, Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Nhỏ, Ủy viên

13 Ông A Duy, Chi Hội trưởng Hội Cựu Chiến binh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Nhỏ, Ủy viên

14 Ông Quách Công Cường, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Nhỏ, Ủy viên

15 Ông A Bằng, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Nhỏ, Ủy viên

16 Ông A Núk, đại diện cử tri thôn Đăk Rao Nhỏ, Ủy viên

III Tổ bầu cử số 20 tại Khu vực bỏ phiếu số 20 (Thôn Đăk Mơ Ham)

1 Ông A Lan, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng Thôn Đăk Mơ Ham, Tổ trưởng
2 Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Công chức Văn phòng Đảng ủy, Thư ký
3 Ông A Thái, Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Đăk Tô, Ủy viên
4 Bà Nguyễn Thị Nhung, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên
5 Ông A Hùng, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên
6 Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên
7 Bà Nguyễn Thị Hường (THCS), giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

8 Ông A Mu, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn
Đăk Mơ Ham, Ủy viên

9 Bà Y Đom, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Mơ Ham, Ủy viên

10 Ông A Nhi, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri
thôn Đăk Mơ Ham, Ủy viên

11 Ông A Khia, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Đăk Mơ Ham, Ủy viên

12 Ông A Phủ, đại diện cử tri thôn Đăk Mơ Ham, Ủy viên

Stt Tổ bầu cử
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DANH SÁCH 

Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại mỗi Khu vực bỏ phiếu
thuộc Đơn vị bầu cử số 6 (gồm các thôn: Kon Tu Peng; Kon Tu Dốp 1; Kon Tu Dốp 2), xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số:  25 /QĐ-UBND ngày 30 /01/2026 của UBND xã Đăk Tô)
-------------------------

Stt Tổ bầu cử

I Tổ bầu cử số 21 tại Khu vực bỏ phiếu số 21 (Thôn Kon Tu Peng)
1 Ông A Bảy, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Kon Tu Peng, Tổ trưởng

2 Bà Bùi Thị Thanh Nga, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã, Thư ký

3 Bà Nguyễn Đức Hạnh, Công chức Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ủy viên

4 Bà Cù Thị Thanh Hoài, giáo viên, Trường Mầm non Pô Kô, Uỷ viên

5 Bà Nguyễn Thị Lan Thanh, giáo viên, Trường Mầm non Pô Kô, Uỷ viên

6 Bà Nguyễn Thị Ái Vân, giáo viên, Trường Mầm non Pô Kô, Uỷ viên

7 Bà Vương Thị Phương Thúy, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

8 Bà Nguyễn Thị Hoài, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

9 Bà Đinh Thị Chim, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

10 Ông A Them, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

11 Ông A Thiêng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

12 Ông A Đạp (Đáp), Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

13 Bà Y Khảo, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

14 Bà Y Xiểu, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

15 Ông A Khát, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

16 Ông A Hiệp, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

17 Ông A Đam, Tổ phó Tổ An ninh nhân dân thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Peng, Uỷ viên

II Tổ bầu cử số 22 tại Khu vực bỏ phiếu số 22 (Thôn Kon Tu Dốp 1)

1 Ông A Thơ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn Kon Tu Dốp 1, Tổ trưởng

2 Bà Đặng Thị Kim Cúc, Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công, Thư ký

3 Bà Nguyễn Thị Thoại, Công chức Phòng Kinh tế, Ủy viên

4 Bà Nguyễn Tờ Thanh Nga, Giáo viên, Trường TH –THCS Pô Kô, Ủy viên

5 Bà Bùi Thị Kim Cương, giáo viên, Trường TH -THCS Pô Kô, Ủy viên

6 Bà Phạm Thị Hiền, giáo viên, Trường TH -THCS Pô Kô, Ủy viên

7 Bà Nguyễn Thị Thu Quyên, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

8 Bà Phạm Thị Thu Hoài, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

9 Bà Nguyễn Thị Nhiên, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

10 Ông A Chên, Tổ phó Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 1, Ủy viên

11 Ông A Việt, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 1, Ủy viên

12 Ông A Thuật, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 1, Ủy viên

13 Ông A Plim, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 1, Ủy viên

14 Ông A Thuận, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 1, Ủy viên

15 Bà Y Quý, Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 1, Ủy viên

16 Ông A Tun, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 1, Ủy viên

III Tổ bầu cử số 23 tại Khu vực bỏ phiếu số 23 (Thôn Kon Tu Dốp 2)

1 Ông A Xuyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kon Tu Dốp 2, Tổ trưởng

2 Bà Phan Thị Kim Phượng, Công chức Văn phòng Đảng ủy xã, Thư ký

3 Bà Nguyễn Thị Trinh, Công chức Phòng Kinh tế, Ủy viên

4 Ông Phạm Phúc Hậu, Giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Ủy viên

5 Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Ủy viên

6 Bà Lê Thị Trúc Mai, Giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Ủy viên
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7 Bà Phan Thị Quý Nhi, giáo viên, Trường TH-THCS Pô Kô, Uỷ viên

8 Ông Hà Văn Đại, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

9 Ông A Quỹ, Tổ Phó Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

10 Ông A Vút, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

11 Ông A Hảo, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

12 Ông A Rắc, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

13 Ông A Thi, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

14 Ông A Quỹ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

15 Bà Lương Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

16 Ông A Hảo, Bí thư Chi đoàn thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

17 Ông Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, Ủy viên

Stt Tổ bầu cử
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DANH SÁCH 

Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại mỗi Khu vực bỏ phiếu thuộc
Đơn vị bầu cử số 7 (gồm các thôn: Tân Cảnh 1; Tân Cảnh 2; Tân Cảnh 3; Đăk Ri Dốp), xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số:  25/QĐ-UBND ngày    30 /01/2026 của UBND xã Đăk Tô)
-------------------------

Stt Tổ bầu cử

I Tổ bầu cử số 24 tại Khu vực bỏ phiếu số 24 (Thôn Tân Cảnh 1)
1 Ông Lê Đình Thông, Bí thư chi bộ, Thôn trưởng thôn Tân Cảnh 1, Tổ trưởng

2 Bà Phạm Thị Hằng, Phụ trách Văn thư - Lưu trữ Đảng ủy xã, Thư ký

3 Bà Nguyễn Thị Minh Thao, Đảng uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Ủy viên

4 Bà Nguyễn Thị Huệ, giáo viên, Trường Mầm non Vành Khuyên, Uỷ viên

5 Bà Hồ Thị Nhung, giáo viên, Trường Mầm non Vành Khuyên, Uỷ viên

6 Bà Vũ Thị Thắm, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Uỷ viên

7 Bà Nguyễn Quỳnh Trâm, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Uỷ viên

8 Bà Vũ Thị Thùy Dương, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Uỷ viên

9 Ông Đỗ Ngọc Hiếu, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

10 Bà Trịnh Thị Hồng Thúy, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

11 Ông Võ Văn Mẹo, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 1, Uỷ viên

12 Ông Trần Công Hưng, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 1, Uỷ viên

13 Bà Phạm Thị Liên, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 1, Uỷ viên

14 Ông Phạm Minh Vương, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 1, Uỷ viên

15 Ông Đinh Văn Thành, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 1, Uỷ viên

16 Ông Võ Văn Hồng Phúc, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Tân Cảnh 1, Uỷ viên

17 Ông Trần Quốc Tâm, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 1, Uỷ viên

II Tổ bầu cử số 25 tại Khu vực bỏ phiếu số 25 (Thôn Tân Cảnh 2)
1 Ông Lý Văn Páo, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Tân Cảnh 2, Tổ trưởng

2 Bà Hà Thị Kim Lưu, công chức Văn phòng HĐND và UBND xã, Thư ký

3 Ông Đinh Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Ủy viên

4 Bà Y Bình, Hỗ trợ cho hoạt động Phòng Văn hoá - Xã hội, Uỷ viên

5 Bà Nguyễn Thị Tám, giáo viên, Trường Mầm non Vành Khuyên, Uỷ viên

6 Bà Lê Thị Loan, giáo viên, Trường Mầm non Vành Khuyên, Uỷ viên

7 Bà Thạch Thị Thành Vinh, giáo viên, Trường Mầm non Vành Khuyên, Uỷ viên

8 Bà Võ Thị Lài, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Uỷ viên

9 Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

10 Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

11 Ông Triệu Văn Thành, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 2, Uỷ viên

12 Ông Phùng Quang Nga, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 2, Uỷ viên

13 Bà Lê Thị Thư, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 2, Uỷ viên

14 Bà Nguyễn Trọng Tấn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 2, Uỷ viên

15 Ông Nguyễn Duy Thông, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 2, Uỷ viên

16 Ông Nguyễn Hải Đăng, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 2, Uỷ viên

17 Ông A Ba, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Tân Cảnh 2, Uỷ viên

18 Ông A Vinh, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 2, Uỷ viên

III Tổ bầu cử số 26 tại Khu vực bỏ phiếu số 26 (Thôn Tân Cảnh 3)

1 Ông Vũ Anh Dương, Bí thư chi bộ thôn Tân Cảnh 3, Tổ trưởng
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2 Ông Phan Văn Nhân, Công chức Phòng Kinh tế, Thư ký

3 Ông Nguyễn Quốc Hiên, Công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Ủy viên

4 Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên, Trường Mầm non Vành Khuyên, Uỷ viên

5 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên, Trường Mầm non Vành Khuyên, Uỷ viên

6 Ông Võ Thanh Tâm, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Uỷ viên

7 Ông Trần Hồ Huy Minh, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Uỷ viên

8 Bà Đinh Thị Thu Hà, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

9 Ông Đỗ Đình Hân, giáo viên,  Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

10 Bà An Đặng Hải Ly, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

11 Bà Trần Thị Thảo Linh, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

12 Ông Võ Đình Thắng, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 3, Uỷ viên

13 Ông Võ Văn Hùng, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 3, Uỷ viên

14 Ông Nguyễn Văn Điều, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 3, Uỷ viên

15 Ông Võ Thành, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 3, Uỷ viên

16 Ông Nguyễn Hoàng Cường, Thôn đội trưởng, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 3, Uỷ viên

17 Ông Võ Minh Trí, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 3, Uỷ viên

IV Tổ bầu cử số 27 tại Khu vực bỏ phiếu số 27 (Thôn Đăk Ri Dốp)
1 Ông A Đok, Bí thư chi bộ thôn Đăk Ri Dốp, Tổ trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hội, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Kim Đồng, Thư ký

3 Bà Y Zen Hlan Thảo, Viên chức Trung tâm Chính trị xã, Ủy viên

4 Ông Nguyễn Văn Sơn, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Ủy viên

5 Bà Lê Thị Hồng, Giáo viên, Trường THCS 24 tháng 4, Ủy viên

6 Ông Nguyễn Văn Linh, giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, Uỷ viên

7 Bà Nguyễn Thị Thu, giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, Uỷ viên

8 Ông Nguyễn Bá Toàn, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

9 Ông A Nhuổi, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Dốp, Uỷ viên

10 Ông Nguyễn Hồng Đạo, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Dốp, Uỷ viên

11 Ông A Đô, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Dốp, Uỷ viên

12 Ông A Khao, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Đăk Ri Dốp, Uỷ viên

13 Ông A Giang Pham, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Dốp, Uỷ viên

Stt Tổ bầu cử
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DANH SÁCH 
Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại

mỗi Khu vực bỏ phiếu thuộc Đơn vị bầu cử số 8 (gồm các thôn: Tân Cảnh 4; Tân Cảnh 5; Đăk Ri Peng 1;
Đăk Ri Peng 2), xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số:  25 /QĐ-UBND ngày   30   /01/2026 của UBND xã Đăk Tô)
-------------------------

Stt Tổ bầu cử

I Tổ bầu cử số 28 tại Khu vực bỏ phiếu số 28 (Thôn Tân Cảnh 4)

1 Bà Lương Thị Kim Thúy, Phó Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng Ban CTMT thôn Tân Cảnh 4, Tổ trưởng

2 Ông Cao Đình Lộc, Phó Trưởng ban, Ban Xây dựng Đảng Đảng uỷ xã, Thư ký

3 Bà Phan Thị Lan, Công chức Ban Xây dựng Đảng, ủy viên

4 Bà Phạm Thị Hà, giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, Uỷ viên

5 Bà Lý Thị Ngân, giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, Uỷ viên

6 Bà Phan Thị Bích Phượng, Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, Ủy viên

7 Bà Vũ Thị Oanh, giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Uỷ viên

8 Bà Trịnh Thị Mai Phương, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

9 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

10 Bà Đào Thị Minh Hoa, Giáo viên, Trường THCS 24 tháng 4, Ủy viên

11
Ông Hoàng Văn Khiêm, Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn
Tân Cảnh 4, Uỷ viên

12 Ông Lê Văn Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 4, Uỷ viên

13 Bà Nguyễn Ánh Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 4, Uỷ viên

14 Ông Hoàng Minh Tuyên, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 4, Uỷ viên

15 Ông Lê Văn Đạt, Chiến sĩ, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 4, Uỷ viên

II Tổ bầu cử số 29 tại Khu vực bỏ phiếu số 29 (Thôn Tân Cảnh 5)

1 Ông Vũ Đình Tuynh, Bí thư Chi bộ thôn Tân Cảnh 5, Tổ trưởng

2 Ông Nguyễn Đăng Bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS 24 tháng 4, Thư ký

3 Ông A Thiếc, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Uỷ viên

4 Bà Võ Thị Bích Anh, Nhân viên Trường THCS 24 tháng 4, Ủy viên

5 Bà Y Tuyên, Giáo viên Trường THCS 24 tháng 4, Ủy viên

6 Bà Trần Thị Hoa, Giáo viên Trường THCS 24 tháng 4, Ủy viên

7 Bà Đỗ Thuỷ Nguyên, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

8 Bà Huỳnh Thị Thanh Nhàn, Giáo viên, Trường TH Kim Đồng, Ủy viên

9 Ông Nguyễn Đình Cương, Thôn trưởng, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 5, Uỷ viên

10 Bà Vũ Thị Vân, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 5, Uỷ viên

11 Ông Đặng Tiểu Long, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 5, Uỷ viên

12 Ông Lê Minh Dương, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 5, Uỷ viên
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13 Ông Phạm Văn Thuấn, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 5, Uỷ viên

14 Ông Ngô Quang Tuyến, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 5, Uỷ viên

15 Ông Trần Văn Ngọc, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Tân Cảnh 5, Uỷ viên

16 Ông Lê Việt Chung, đại diện cử tri thôn Tân Cảnh 5, Uỷ viên

III Tổ bầu cử số 30 tại Khu vực bỏ phiếu số 30 (Thôn Đăk Ri Peng 1)
1 Ông Lương Văn Hùng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đăk Ri Peng 1, Tổ trưởng
2 Bà Lương Thị Mỹ Trinh, Công chức Phòng Kinh tế, Thư ký

3
Ông Hồ Việt, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kiêm Chủ tịch Hội Nông
dân xã, Ủy viên

4 Ông A Hảo, Phó Trưởng thôn, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 1, Uỷ viên

5 Bà Phan Thị Hảo. Giáo viên, Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, Ủy viên
6 Bà Huỳnh Thị Lệ Huyên, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên
7 Bà Cành Tô Ly Mai, giáo viên, Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, Ủy viên
8 Bà Trần Thị Sen, giáo viên, Trường TH Kim Đồng, ủy viên
9 Bà Huỳnh Thị Thanh Thương, giáo viên, Trường TH Kim Đồng, ủy viên
10 Bà Y Mối, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 1, Uỷ viên

11 Ông A Hveng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 1, Uỷ viên

12 Ông A Khun, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 1, Uỷ viên

13 Ông A Nô, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Đăk Ri Peng 1, Uỷ viên

14 Ông A Nhĩ, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 1, Uỷ viên

IV Tổ bầu cử số 31 tại Khu vực bỏ phiếu số 31 (Thôn Đăk Ri Peng 2)
1 Ông A Gớt, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Ri Peng 2, Tổ trưởng

2 Bà Võ Thị Kim Trâm, Hiệu trưởng Trường Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, Thư ký

3 Ông Trần văn Định, Hiệu trưởng, Trường TH Kim Đồng, Ủy viên

4 Bà Đỗ Thị Mai Thảo, công chức Văn phòng HĐND và UBND xã, ủy viên

5 Bà Đinh Thị Trinh, viên chức, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên

6 Ông Hồ Tăng Hoàng, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên
7 Bà Trần Thị Thúy Na, giáo viên, Trường THCS 24 Tháng 4, Uỷ viên
8 Ông A Điêm, Phó Bí thư Chi bộ thôn, Thôn trưởng, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 2, Uỷ viên

9 Ông A Đê Ấp, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 2, Uỷ viên

10 Ông A Đen, Phó Trưởng thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 2, Uỷ viên

11 Ông Lương Văn Nhật, Tổ trưởng Tổ An ninh thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 2, Uỷ viên

12 Ông A Thị, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 2, Uỷ viên

13 Ông A Lê Dũng, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri thôn thôn Đăk Ri Peng 2, Uỷ viên

14 Ông A Phinh, đại diện cử tri thôn Đăk Ri Peng 2, Uỷ viên

Stt Tổ bầu cử
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